
≥ 10 m
2

8 - 9,9 m
2

7 - 7,9 m
2

6 - 6,9 m
2   

5 - 5,9 m
2

4 - 4,9 m
2

3 - 3,9 m
2

< 3 m
2

Không lá 320,000     340,000     360,000     380,000     410,000     460,000     510,000     1,550,000  

Có lá 390,000     410,000     430,000     450,000     480,000     530,000     580,000     1,750,000  

Không lá 350,000     370,000     390,000     410,000     440,000     490,000     540,000     1,650,000  

Có lá 420,000     440,000     460,000     480,000     510,000     560,000     610,000     1,850,000  

Không lá 390,000     410,000     430,000     450,000     480,000     530,000     580,000     1,750,000  

Có lá 460,000     480,000     500,000     520,000     550,000     600,000     650,000     1,950,000  

Không lá 510,000     530,000     550,000     570,000     600,000     650,000     700,000     2,100,000  

Có lá 580,000     600,000     620,000     640,000     670,000     720,000     770,000     2,350,000  

Không lá 660,000     680,000     700,000     720,000     750,000     800,000     850,000     2,650,000  

Có lá 730,000     750,000     770,000     790,000     820,000     870,000     920,000     2,850,000  

Không lá 860,000     880,000     900,000     920,000     950,000     1,000,000  1,050,000  3,250,000  

Có lá 930,000     950,000     970,000     990,000     1,020,000  1,070,000  1,120,000  3,450,000  

Không lá 1,060,000  1,080,000  1,100,000  1,120,000  1,150,000  1,200,000  1,250,000  3,800,000  

Có lá 1,130,000  1,150,000  1,170,000  1,190,000  1,220,000  1,270,000  1,320,000  4,000,000  

Không lá 1,260,000  1,280,000  1,300,000  1,320,000  1,350,000  1,400,000  1,450,000  4,450,000  

Có lá 1,330,000  1,350,000  1,370,000  1,390,000  1,420,000  1,470,000  1,520,000  4,650,000  

Ghi chú:

Hở 35 - 45cm

100.000 đồng/m2

50.000 đồng/m2

40.000 đồng/m2

60.000 đồng/m2

20.000 đồng/m2

50.000 đồng/m2

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, thuế vật tư 10% và chưa bao gồm công lắp đặt. 

- Cửa trên 10 m2 công ráp 40.000 đồng/m2; Cửa dưới 10 m2 công ráp 400.000 đồng/bộ

- Chưa bao gồm chi phí tháo dở cửa cũ (nếu có)

Inox

U 8 dem 

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trong TP.HCM (dưới 12km); Cửa dưới 7m2 phụ thu phí vận chuyển

U 1,4 ly 

U 1,6 ly 

U 1,8 ly 

Máng treo

Nhíp rỗng

            Kích thước

Chủng loại

Chi phí cộng thêm

- Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, máng, phụ kiện và lắp đặt theo tiêu chuẩn. Quý khách có yêu cầu đặc biệt, vui 

lòng cộng thêm chi phí theo bảng giá bên dưới như sau:

U 1 ly 

Sơn tĩnh điện CN Đức

200.000 đồng/m2 

(Phần lá làm thêm)

Nhíp la đặc dày 1,8 ly

Lá cửa kéo

Dòng tiêu chuẩn Theo yêu cầu

Máng chụp

Khoảng cách từ U đến lá

4 demĐộ dày lá cửa kéo

Nhíp la đặc dày 2,5 ly

Lá kín

U 1,2 ly 

BẢNG GIÁ CỬA KÉO ĐÀI LOAN
(Áp dụng từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có bảng giá mới)

DÒNG PHỔ THÔNG – U MẠ MÀU

DÒNG CAO CẤP – U SƠN TĨNH ĐIỆN

U 7 dem 

U 6 dem 

Máng cửa

BẢNG GIÁ PHÁT SINH

Nhíp

Mạ màu

2,6 dem

ThườngẤc


